	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Địa lí. Lớp 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, 40 câu trắc nghiệm)



Câu 1: Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

	Tên nước
	Chia ra(%)

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	     Pháp
	5,1
	27,8
	67,1

	     Mê-hi-cô
	28,0
	24,0
	48,0

	     Việt Nam
	68,0
	12,0
	20,0


Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.
B. Cột chồng.
C. Miền.
D. Kết hợp.
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải của lớp nhân Trái Đất?

A. Thành phần vật chất chủ yếu là Ni, Fe.
B. Có độ dày khoảng 3470km.
C. Vật chất chủ yếu ở trạng thái rắn.
D. Lớp nhân ngoài có nhiệt độ, áp suất thấp hơn so với lớp nhân trong.
Câu 3: Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang xảy ra ở vùng đá mềm sẽ tạo nên
A. biển tiến.
B. vùng núi uốn nếp.
C. địa hào, địa lũy.
D. biển thoái.
Câu 4: Theo thứ tự từ trên xuống, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là

A. tầng badan, tầng đá trầm tích, tầng granit.
B. tầng đá trầm tích, tầng badan, tầng granit.
C. tầng granit, tầng đá trầm tích, tầng badan.
D. tầng đá trầm tích, tầng granit, tầng badan.
Câu 5: Các khu áp cao thường có mưa rất ít hoặc không có mưa vì

A. có ít gió thổi đến.
B. nằm sâu trong lục địa.
C. không khí ẩm không bốc lên được lại chỉ có gió thổi đi.
D. chỉ có không khí khô bốc lên cao.
Câu 6: Đặc điểm nào là của khối khí ôn đới?

A. Rất nóng, kí hiệu T.
B. Rất lạnh, kí hiệu A.
C. Nóng ẩm, kí hiệu E.
   D. Lạnh, kí hiệu P.

Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra nội lực là

A. năng lượng trong sản xuất công nghiệp của con người.

B. năng lượng thuỷ triều.

C. nguồn năng lượng ở trong lòng đất.

D. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

Câu 8: Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là
A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi.
B. do Trái Đất hình cầu.
C. Trái Đất tự quay quanh trục.
D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
Câu 9: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là
A. thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, ẩm ướt.
B. thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tính chất khô.
C. chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh, khô, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.
D. chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.
Câu 10: Nguyên nhân tạo nên các đảo núi lửa và vực sâu trên Trái Đất là do

A. Các mảng kiến tạo hút chờm lên nhau.
B. Các mảng kiến tạo dịch chuyển cùng hướng  nhau.
C. Các mảng kiến tạo dịch chuyển ngược hướng nhau.
D. Các mảng kiến tạo tiếp xúc dồn ép lên nhau.
Câu 11: Đặc điểm nào là của khối khí chí tuyến?

A. Rất lạnh, kí hiệu A.
B. Rất nóng, kí hiệu T.
C. Nóng ẩm, kí hiệu E.
D. Lạnh, kí hiệu P.

Câu 12: Đặc điểm của gió tây ôn đới là
A. thổi vào mùa hạ, gió nóng và gió ẩm.
B. thổi vào mùa đông, gió lạnh và ẩm.
C. thổi quanh năm, độ ẩm cao, thường mang theo mưa.
D. thổi quanh năm, gió lạnh và độ ẩm thấp.
Câu 13: Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên trong cùng một thời điểm
A. ở phía Tây sẽ thấy Mặt Trời xuất hiện sớm hơn.
B. ở các vĩ tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau.
C. ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau.
D. mọi nơi trên Trái Đất sẽ thấy vị trí của Mặt Trời trên bầu trời giống nhau.
Câu 14: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là?
A. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
B. Nguồn năng lượng từ lòng đất.
C. Nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển…).
D. Nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời.
Câu 15: Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất

A. cao nhất ở hoang mạc, thấp nhất ở Bắc Băng Dương.
B. cao nhất và thấp nhất đều ở trên lục địa.
C. cao nhất ở xích đạo, thấp nhất ở Nam cực.
D. cao nhất ở xích đạo, thấp nhất ở cực Bắc.
Câu 16: Những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí

A. ven bờ đại dương.
B. nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo.
C. trung tâm các lục địa.
D. ngoài khơi đại dương.
Câu 17: Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang xảy ra ở vùng đá cứng sẽ tạo nên
A. biển thoái.
B. biển tiến
C. địa hào, địa lũy
D. núi uốn nếp

Câu 18: Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần duy nhất trong năm là

A. vùng nội chí tuyến.
B. vùng ngoại chí tuyến.
C. chí tuyến.
D. vòng cực.
Câu 19: Gió thổi gần như quanh năm từ khu áp cao cận nhiệt đới về áp phía áp thấp ôn đới, gọi là gió

A. tây ôn đới.
B. mậu dịch.
C. gió đông cực.
D. gió mùa mùa hạ.
Câu 20: Gió mùa hình thành do

A. sự nóng lên giữa lục địa và đại dương.
B. sự nóng lên hay lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa.
C. sự thay đổi các vùng khí áp thấp ở lục địa và đại dương.
D. sự thay đổi các vùng khí áp cao ở lục địa và đại dương.
Câu 21: Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả của

A. vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng.
B. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
C. trái Đất chuyển động tự quay quanh trục  và chuyển động xung quanh Mặt Trời.
D. vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng nằm ngang.
Câu 22: Một ngọn núi có độ cao 2500m, biết sườn đón gió (nằm ở độ cao 0m) có nhiệt độ 250C. Nhiệt độ trên đỉnh núi là

A. 110C
B. 120C
C. 90C
D. 100C
Câu 23: Trục Trái đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc là

A. 66027’
B. 66033’
C. 23027’
D. 23033’
Câu 24: Nguyên nhân khiến ngày và đêm luân phiên xuất hiện trên Trái Đất là
A. các tia sáng từ Mặt Trời chiếu song song.
B. Trái Đất hình cầu.
C. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
D. Trái Đất tự quay.
Câu 25: Trái Đất hòan thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian

A. một mùa.
B. một ngày đêm.
C. một tháng.
D. một năm.
Câu 26: Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm không thay đổi vị trí là

A. hai chí tuyến.
B. vòng cực.
C. hai cực.
D. xích đạo.
Câu 27: Các yếu tố chủ yếu tác động đến quá trình phong hoá là

A. Núi lửa, sóng thần, xói mòn.
B. Thổ nhưỡng, sinh vật, sông ngoài.

C. Gió, bão, con người.
D. Nhiệt độ, nước, sinh vật.

Câu 28: Câu ca dao Việt Nam

“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Miêu tả hiện tượng địa lí nào?

A. Ngày đêm dài ngắn theo mùa, theo vĩ độ.


B. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.
C. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.
D. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.
Câu 29: Thạch quyển được giới hạn bởi

A. lớp vỏ Trái Đất.

B. lớp vỏ Trái Đất và lớp Manti.
C. lớp Manti.

D. lớp vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.
Câu 30: Để biết được cấu trúc của Trái Đất người ta dựa chủ yếu vào

A. nguồn gốc hình thành Trái Đất.

B. những mũi khoan sâu trong lòng đất.

C. nghiên cứu đáy biển sâu.

D. nghiên cứu sự thay đổi của sóng địa chấn lan truyền trong lòng Trái Đất.

Câu 31: Câu ca dao: 
“Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối” 
Chỉ đúng với

A. các nước ở bán cầu Nam.
B. các nước ở trong vùng nội chí tuyến.
C. các nước ở bán cầu Bắc.
D. các nước ở ngoài chí tuyến.
Câu 32: Miền có frông đi qua thường mưa nhiều do

A. sự tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
B. frông tiếp xúc với bề mặt trái đất, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
C. dọc các frông là nơi chứa nhiều hơi nước nên gây mưa.
D. dọc các frông có gió to, đẩy không khí lên cao, gây mưa.
Câu 33: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa là
A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi.
B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với chu kì một năm.
C. Trái Đất hình cầu.
D. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với vận tốc không đổi.
Câu 34: Khối khí chí tuyến lục địa được kí hiệu là

A. Em.
B. Pc.
C. Tc.
D. Tm.

Câu 35: Cho bảng số liệu: Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc
	Vĩ độ
	Nhiệt độ trung bình năm (0C)
	Biên độ nhiệt độ năm (0C)

	00
	24,5
	1,8

	200
	25
	7,4

	300
	20,4
	13,3

	400
	14,0
	17,7

	500
	5,4
	23,8

	600
	- 0,6
	29

	700
	-10,4
	32,2


  Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Nhiệt độ TB năm và biên độ nhiệt độ năm tăng dần từ xích đạo về hai cực.
B. Nhiệt độ TB  năm và biên độ nhiệt độ năm giảm dần từ xích đạo về hai cực.
C. Nhiệt độ TB năm tăng dần từ xích đạo về cực, biên độ nhiệt độ năm giảm dần từ xích đạo về cực.
D. Nhiệt độ TB năm giảm dần từ xích đạo về cực, biên độ nhiệt độ năm tăng dần từ xích đạo về cực.
Câu 36: Trong năm có 2 ngày mà mọi vị trí trên Trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau là

A. 21/3 và 23/9.
B. 22/6 và 22/12.
C. 22/3 và 23/9.
D. 23/9 và 22/12.
Câu 37: Theo cách tính giờ khi qua kinh tuyến 1800 nếu đi từ Tây sang Đông thì
A. lùi lại một ngày
B. tăng thêm một giờ
C. tăng thêm một ngày
D. giảm một giờ

Câu 38: Khối khí có đặc tính rất nóng là
A. khối khí cực.
B. khối khí chí tuyến.
C. khối khí xích đạo.
D. khối khí ôn đới
Câu 39: Frông là mặt ngăn cách hai khối khí có sự khác biệt cơ bản về

A. mức độ ô nhiễm.
B. hướng chuyển động.
C. tính chất hóa học.
D. tính chất vật lí.
Câu 40: Thung lũng sông Hồng ở nước ta được hình thành do kết quả của hiện tượng nào?
A. Đứt gãy.
B. Biển tiến.
C. Uốn nếp.
D. Di chuyển của các địa mảng.
-----------------------------------------------
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